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KHÁ! QUÁT VE TRÍ TUẸ NHAN tạo  v à  he chuyên  g ia

Hò Tú Bảo 
Viện Khoa học tính toồn và Điều khiển

Trong thời gian gần đây, ta thường nghe nói về các thành ngử Tri tuệ nhân tạo’ (TTNT) và 'Hệ chuyôn gia’ 
(HGG). l i  một phần cua Tin học hiện đang đũd.c đầu tư rất lớn ỡ các nước phát trlêh, các kỳ thuật, nộl dung và 
xù thế cuà ngành khoa học này rất phong phú và thay đổi rẩt nhanh, Do vẩy trong bài viốt ngẩn này chúng tôi 
chicó thê trình bày sơ bở về quá trinh phát triên, nhung khái niệm cơ ban nhât và một số nét vồ tinh hlnh nghlôn 
cứu , úng dụng cuầ TTNT và HCG trên thô giới.

Thật khó có thể dưa ra một đinh nghiã chặt chè vê TTNT khl mà bận thân khái niệm ’tri tuế' cung khá trừu 
tiiỏng Tuy nhiên nól nôm na thl đây ià ngành khoa học liên quan đến việc làm cho máy tính có thê’ thực hiện 
một số hành vl thông minh cúa con ngùời. mà chủ yếu là khá nãng suy luận hlnh thức và khai thác lưòng trl thức 
loài người đầ tích túy đưộc qua bao thế hệ. Nếu về bán chất, lập trình truyền thống lầ việc thực hiện các TÍNH 
TOÁN nhờ các THUẬT TOẤN trên DỮ LIỆU, th) các đặc trũng cơ bàn nhất cuà TTNT là việc thực hiện trên máy 
tính quá trĩnh SUY LUÂN theo LOGIC bầng TRI THƯỎ con ngứờỉ.

Sự thẩng tràm và hồi sinh cuả trí tuệ nhân tạo

Có thê’ nói nàm 1956 đã báo hiệu sự ra đời cúa trl tuê nhân tạo từ làn gặp gở cua milởi nhà khoa học tạl 
trưổng hè Dartmouth. Nhưng tiên đoán cuã hp đã được nhiều nhóm nghlốn cứu, nhiốu phònẹ thí nghiệm lớn trôn 
thế giới bền bl’ theo đuô’i trong hdn một phần tư thê kỷ, dù phải trài qua rất nhiều thất bại, dồ đến đầu thập ký 80 
ngành khoa học này tạo điióc mốl quan tâm phát triển ở tất cả các nườc tiên tiên, đưóc xem là yếu tố cơ bán sẽ 
đem đến sự đối thay về chất cuả tin học trong tuồng lai. Tại HỘI nghj quốc tố lần thứ bay về TTNT năm 1981 ơ 
Canada, chi’ còn năm người trong sô các nhà khoa học này gặp lại đdộc nhau đê’ cùng nhln lạl chẫng dliổng dàl 
đã qua.

Vào nãm 1956, ở buổi đầu cua TTNT, người ta đã quá lạc^quan và cho rẳng nhüñg hành vi thông minh cúá 
máy có thể đạt đưộc chí dựa vào các kỹ thuật lập luận và chăng bao lâu con người sẽ tạo ra đước các chưdng 
trình thông minh. Nhưng suổt 15 nặm đầu các phòng thl nghiệm đã không đạt đuỢc nhưng đlèu mong muốn tuy 
rất nhiều cố gắng đã đữdic ghi nhận, chủ yếu trong việc làm các máy dịch tự động hoậc hlêu ngôn ngữ tự nhiôn 
(ELIZA o' MIT, 1966), các chương trinh đánh cờ (tiêu biếu là cuả Samuel ci IBM, 1963), các chưòng trinh giải các 
bàl toán tống quát (GPS cuả Newell, 1960), ... Điêu đáng kệ’ là 15 năm này đã cho nhưng bàl học sâu sac, rẳng 
TTNT khó hởn nhiều S0(VỚi sự tưdng tương ban đầu, rầng cần phái có các tlm kiếm heuristic đế chống lại sữ 
bùng nổ tô' hộp, rẳng chi riêng các kỷ thuật lập luận là không đủ,... Và từ 1970, nhận thức vè vai trò cuá việc 8U 
dụng tri thức để làm các chùòng trinh thông minh đã đưa vân đè biêu diên tri thức lên chlồm v| trí trung tâm trong 
nghiền cứu TTNT.

Thập ki’ 70 chứng kiến một loạt công trinh về cảc kỹ thuật biêu đỉên trl thức. Các kỹ thuật tim kiếm heuristic 
cuñg dàn hoàn thiên. Nhiều chương trình ứng dụng đà mang lại kết quá khả quan trong xu lí ngôn ngũ1, thi giác 
máy, hiêu tiêng nól, hệ' chuyên glaT Chính, trong glal dọan này một số hệ chuyên gia đă khăng (inh mình : 
DENDRAL, MYCIN, PROSPECTOR,...Chúng đấ góp một phần đáng kô tạo ra bước ngoặt trẽn con đúờng phát 
triển TTNT.

Và từ đầu thập kl’ 80, glal đoạn thứ ba cuà sự phát triôn này, dù đồng ý hay chưa đông ý, bông nhiên môi 
người đều nól vồ TTNT và HCG. Tất cà các nước phát trlêh đẽu ý thúb vai trò quan trọng và đấu tư nhưng khoán 
tiền khổng lồ cho TTNT, các kết quà nghiên cứu đã bưób tù’ các phòng thí nghiệm ra thị trường, đề án máy tính 
thố hô 5 do nũớc Nhật công bố trong đó TTNT là một nội dung then chốt, các kỹ thuật TTNT đứốc hệ thống hoá, 
bộ HandbookvỒ TTNT ra đ ố l, các Hội nghi quốc tế, cáọ tạp ch( mớl xuất hiện, các hệ chuyên gia đưộc xây diihg 
Ihu’1 nghiệm khấp ndl,...

Nhi/ng nội dung cơ bán cua trrtuồ nhân tạo

Việc phân chia này đương nhlôn phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm cua từng ngUỜI. Tuy nhlôn mô hlnh sau 
đây cuậ Nllsson(1982), một ngiiờl tlôn phong trong linh vực TTNT, theo chúng tôi là khá h0p II vồ không có nhiều 
thay đôi 80 VỚI sụ' phát trlêh ngày nay. Bốn khối d vòng tròn trong là bốn trục nghlôn cứu cơ bán, còn bốn khS 
ơ vòng ngoài là bôn hướng ứng dụng chtnh cuà TTNT.



1. Tìm kiếm heuristic: Nhưng nghiên cúli đầu tiên trong linh vực TTNT tập trung vào việc tạo ra các chưdng 
trình tlm nghiệm các bài toán quyết đjnh. Nhớ râng môi khi đinh đừa ra một quyết định ta thiiởng phải chọn lựa 
trong rất nhiều tinh huống khác nhau. Và sự thay đổi các điều kiện lai có thê mỏ ra rất nhiều tinh huống mã. 
Thí dụ điển hình cho việc chọn life quyết đinh này là các chutìng trình đánh cờ tự động: máy tinh phái tỉm nước 
đi trong rất nhiều trường hỢp loại trừ tân nhau, và mỗi khi chọn một quyết định se xuất hiện rất nhiều tỉnh huống 
mớl phái xem xét. Không

gian tlm kiếm thiỉòng đươ,c biếu diên bởi một cấu trúc cây phân cấp. Quá trình tlm kiếm trên cây chính là việc 
dl từ trạng thái ban đầu (nút gốc) dọc theo các nhánh cuà cây đến trạng thái đỉch (nút lá). Nghĩ rẵng có thế nhờ 
vào súc mạnh cuá máy tỉnh, ban đầu người ta đã phát triển nhiều phưỏng pháp tim kiếm mừ mâm (blind search) 
mà việc chọn đường di dưđc thực hiện theo một thứ tự xác dinh nào đấy cho dồn khl tlm ra câu trả lời. Hai kỹ 
thuật cở ban nhất là tìm kiếm trước hêt theo chiều sâu (deapth-first search) và tlm kiếm trước hết theo chiều rộng 
(breath-first search). Các phUứng pháp tìm kiếm mò mâm không sử dụng một chút tri thức nào đế dân dắt quá 
trinh này. Và ngúòl ta nhanh chóng nhận thấy với các bài toán phức tạp (chdi cờ chăng hạn) việc tìm kiêm Iđl 
giải nhữ vậy thường thất bại. Nguyên nhân chính ià sự bùng nô’ tô’ hđp (combinatorial explosion) cuà số các con 
đường phai xam xét mà dù cố nhánh như máy tính cùng không thê’ xét kịp. Có thồ’ dế dàng kiêm tra điều này; 
Nếu trung binh d* môl nút cuả không gian tìm kiếm có n nhánh rẽ, và ta đang ớ độ sâu đ trên cây thl số nút cần 
phái duyệt từ gô'c là n.

Các plutórig pháp heuristic nhẵm thu hẹp không gian tìm kiếm nhờ việc sứ dụng thông tin về bán chất và đặc 
thù cuầ vân dề đang xem xốt. Heuristic ỏ' đây là các luật suy diôn, các hiỗu biết, kinh nghiệm có thê dùng dtlcjc 
đỗ'hướng dân việc tím kiếm. Ỷ chủ đạo cuầ phi/ổng pháp này là sinh ra và kiêm, tra các gla thiết (generating and 
testing) theo nhừng con đường có nhiều triển vọng đưỏc lựa chọn. Tim kiốm heuristic là một trong những ý 
tương quan trọng trong nghiên cứu TTNT. Đến nay, các nghiên cú\j về huóng này đa khá ôn đinh. Gân đày, 
nghiên cứu về tìm kiếm heuristic song song vân đang đƯỢc thực hiện tạl MIT và tại môt số nhóm d*Odiidda.

2. Biếu dlẽn tri thức Mục đích cuả công việc này là biêủ diên tri thúb con người dưới nhúng dạng thích h<Jp 
để máy có thê’ sừ dụng đùcic chúng, ơđây, cái đem biểu diên (tri thức) dudic gỉa thiết tà đã cố, việc phải làm là 
tìm cách diện đạt và mã hoá các tri thức này nhu’thê nào ? Ta diêm qua một sô' kỹ thuât biếu diên trí thức cơ bán 
nhá:

* Logic Tri thức con người thường đưdc biêủ diên bắng các câu nót, chắng hạn nhu' “mọi con chim đều bỉểt 
bay". Ta có thô’ biêu diên tri thức này như sau:

Vx, Chlm(x)-*- biểt-bay(x)
Đây là một luật suy diồíì trong logic. Một phướng pháp cở bán đế blêú diên tri thức là dựa vào logic tân từ 

bậc một. Khi nàý cơ sở tri thút: có thô’xem như một tập các công thúb logic cho ta mô tả từng phần cùa thế giói 
bên ngoài. Các luật dân (production rules)là dạng dang đl/ộc sử dụng pho biền nhất trong các hê TTNT và to ra 
có rất nhiều ùu đỉểm Các luật dân có dạng tông quát là:

NÊU điêu kiện THỈ hành động 
trong đó phần điều kiện là tập hdp các ràng buộc, các diẽu kiện biéu diên bẵng các tân tư, các mệnh đề, và 
phần hành động thê’ hiên các kết luận. Các hành động cần thực hiên nếu tất cả các luật đều thỏa mãn. Thí dụ

NẺU Đau bụng 
và uống nhân sâm 

THĨ Chết
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* Mạng ngữ nghé Là cách tiếp cận mô tà các tính chất và quan hệ gluã các đối tượng, sự kiện, khái niệm, 
tinh huống hành động bầng một đồ thị dinh hiiớng gồm các nút và các cung. TW dụ

Turbo Pascal ) (Turbo Basic

* Dana khuna (Frame) Một phẳn lớn các hoạt động hàng ngày cua con ngdời trong tùhg linh vực diidíc lặp lại 
giống nhau, mang cùng một cấu trúc, như các cách mô tà bệnh tật, nấu ăn, đl chđ, sũá máy... Minskl (1975) dã 
đề nghị mội cấu trúc dư liệù phức tạp đề’ biêu diên chúng gọi ià “frama". Thí dụ

Frame: Bệnh ung thự hạch bạch huyổt
Triệu chứng:

• Sốt kéo dài hdn ba túân #LCT,
- Hạch to #LCT,
- Hạch nổi tại một vùng #LPT,
- Láich to #LPT,
- Bạch cầu tãng # cc r,
- Máu lăng tãng không nhiều #CCT,
- Sinh thiết hạch có tế bào đào cỗu trúc #CDT,

Trong đó #LCT, #LPT chj’ các triệu chứng lâm sàng chính và phụ, #CCT, #CPT chi các triệu chứng cận lâm 
sàng chính và phụ, #CDT Ghi’ triệu chứng cẩn lâm sàng dặc thù của bệnh này.

* Đối tu’dng Biêũ diéñ tri thức dưới dạng các đốl tũụng là một phừdng pháp hiệu quà khi có thô’ tìm ra nhưng 
cấu trúc cuẩ tri thưó. Trong oách biêu diên này người ta phải quan niệm và thồ’ hiện tri thúb dưới dạng các đoi 
tuong và xây dung môt câu trúc phân câp trên tâp các dối tuông ban dâu. Môi ióp dôi tuong là tầp các dối 
tưdng cỏ chúng nhau một số thuộc tính nào đó. Các t(nh chất cùa môi đổi túộng đều dưtịc truyền lại (kế thừa) 
cho mọi con cháu. Ngoài phần mô tẳ ké’’trên, các thù tục cúñg đuổc gắn vãi các dổi tưdng để thực hiện các tinh 
toốn căn thiết.

Ngoài một số kỹ thuât chú yêu kê’ trên, hiện nay đang bắt đầu xuất hiện xu hưởng xây dựhg các hộ cho phốp 
biêú diên tri thức dồng thờ! dũới nhiều dạng khác nhau (hê lai), mà cách biêu diên đồng thời bẵng luật dân và doi 
tưdng đang đưdc nhiều chuyên gia quan tâm và đánh giá cao.

3, Lắp luẳn và Logic Logic là phướng pháp hlnh thức cua Ịập luận. Lập luận bằng máy tính đúọc thụb hiện 
dũa trên nền tahg cua logic toán học, nhữ nhưng kết quà dặc sác và tfnh chứng minh điiòc cuâ các hộ hình thúb 
cùả Gode), Church, Tarskl,... và các hộ lập luận, trong chửng mực nào đấy chính là sự sự cài đãt cuá các hệ 
hlnh thức lên máy tfnh trong đố logic mệnh dề và logic tân từ là hãi hộ hlnh thức đUộc dùng rộng dài nhẩt. Suy 
diên logỉc là quá trinh sử dụng logỉc đê đl đền kổt luận, và thilờng điíí^c gọi là quá trình chúhg mình tiỊ động các 
dính lý. Nổi tiêng nhảt trong các phướng pháp chưhg minh tự động này là nguyên lý giải (resoiution principie) 
cuá Robinson (1966) cho phép kiêm tra xem mòt kết luận có súy ra điíồc hay không từ một tập các giá thiết chó 
tntóc.

Lập luận cuá con người trong thực tế rát đa dạng, trong đố lập luận theo nghià chung (common sense 
reasònlng), là cách lập luận thông dụõg hàng ngày theo kinh nghiệm, dù là đdn gian, “hiôh nhỉêríVỚI con ngũời 
nhúng lẹi vô cùng khó khẵn khi đưa lẽn máy tinh. Su phát trỉêb cua TTNT đũa một phần quan trọng vào các két 
quả cua loglc toán học truyền thống, nhưng sg' phát tríên này cung chính là đống lực cua rất nhiều hướng phát 
triên mđl cũả togic toán học. Lập luận xấp xi; lập luận khống đồn điệu, lập luận théo ngầm dtnh, lập luận theo 
logic mò. theo lõglc tình huống, !, đang tà nhứòg vấn đỗ nóng hôì cua nqhíên cửu TTNT, và chúng đilộc một số 
ngưòi gọi chung là logic "không chuâh "(non-standard loglc). Ta nêu qua ơ dây một vài ý về lập luận xấp xfvà lập 
luận không dđn điệu.

Nguyên tắc suy diên cơ ban nhát cuậ các hệ tập luận là modus ponens : "Nếu A-*B là một luật, A đưtịc 
khắng định đủng thì suy ra B là một khăng đinh đúng“. Trong rất nhiều tình huống, nhất là trong vấn đồ .chân 
đoán, ta thũòng chi biết v í A với môt độ tln cây (A) nào đấy (0=“ /*(A)4* 1) và cùng chidUổc biết độ tln cây



/*(A-»B) cuâ luật A-B. Khi này ta có thổ kất luận ra sao vè độ tin cậy, cuà B? Độ tin cậy cuả một kết luận sỗ ra sạo 
nếu tá xác đỊrih nó sau khi áp dụng liồn tiổp một dãy các lụật xâp xi? _ .

Lập luân không đỏn điệu hàm nghlà kW thôm vào nhUng khắng dinh mới sê làm thay đôi nhiAig khăng dỊnh 
đã có troñg tri thúfc cuá ta. Ờ trên ta đã có khẩng đinh “moi con chfm đều biết bay", nhưng nếu bầy giờ ta thêm 
vào trong Nêu biết cũả khăng dinh “đà điêu là một loài chim” th) chính tri thức vè khả năng bay đùòc cua các loài 
chim cuả ta phái thay đổi lạl.

Phai xây dựng nhưng cd sở toán học thế nào đô’ có thê thực hiện dííỢc trên máy cái logic rẩt “thông thtlöng“
vừa kếtrên?

4. Naỏn naửvà công cu cuả trí tuê nhấn tao Trên phildng diện ly thuyết, USP và PROLOG đưcjc xem là các 
ngộn ngữ cua TTNT. LISP (USt Processing) ra đời năm 1956 iạị MIT do John McCarthy phát triê’n và hiện (Tang 
đưdc dùng phô’ biên nhâí ỏ’ Mỹ trong nghiên CÄJ TTNT. Đặc diém chủ yêu cùa LISP là khả nâng xử lý các danh 
sách và các hàm dê quy để mô tá cấc quá trình vầ các bài toán. Hiện nay LiSP »à ngôn ngữ đang có rất nhiều 
phiên ban :LeUSP, LOGUSP, MACLISP,... _

Ra đai nẫm 1973 tại đại học Marseille o' Pháp do A. Cdmerauer, PROLOG đến đầu nhưng năm 1980 trơ nên 
nối tiếng do sự lựa chọn cuả nựớc Nhật làm ngôn ngữ chính thức cho các máy tính thế hệ 5. PROLOG đang 
đdổc sứ dụng rộng rải ớ  châu Âu và Nhật bản. PROLOG đũộc xây dựng dựa trên logic tân tù’ bậc một và bản 
thân PROLOG chính là môt hê chúng minh dinh ly.

Trên thực tế, rất nhiều hệ TTNT đưộc viầ bẵng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc : pascal, cobol, fortran,
c,... Cuổ) năm 1986 ó’ Mỹ có một cuộc tranh luận sôi nol về việc chọn ngôn ngữ nào cho các hệ TTNT. Rất 
nhiều hãng lớn đă chuyên các hệ đã viết bẳng prolog sang viết lạl bầng c  và chọn c  làm ngôn ngữ xây dựng các 
hệTTNT. f ,

Dù sao ngôn ngừ cúng chi’ là công cụ đê’ làm ra các sán phẩm. It nhiêu phụ thuộc vào thói quen cuá ngdòl 
sử dụng. Đòi hói cuả thi trường và ứng dụng vấn là yêu cầu cao nhất cho các công cụ và ngôn ng iĩ cuá TTNT.

Cae ừng dụng cuà ttnt

Nhưiíg ulrtg dụng cuà TTNT về thị giác máy nhẩm góp phãn làm ra các máy có khả nãng hiểu điiộc các hỉnh 
aiìh, canh vật, dựa vào quá trình sù’dụng tri thức đê’ giai thích các dữ liệu cuâ sensor. Nhưng ứng dụng này tiên 
quan rất nhiều đến nhân dạng và xử lý ahh.

Nói đạl thể, xử lý figón ngứ ti/ nhiên là làm cho máy hiểu đưcịc nghia các câu nói cuả con ngiiờl bẩng ngôn 
ngữ thông thiiổng. Một khiá cạnh quan trọng khác cuâ xử lý ngôn ngu’ tự nhiên là việc dich tụ'động các văn bán 
từ tiếng một nước này sang tiêng một niiớc khác, oựdng nhiên đây là các linh vực cực kl khó khăn nhũng cùng 
có ý nghià vô cùng quan trọng trong sự phát trlên cuá tin học trong tdóng lại.

Cố rất nhiều vấn đề mặc dù không có chuyên gia giái quyết nhuhg iậí cần nhüñg chưóng trinh đê’ tlm ra giải 
pháp cho chúng, và một số trong chúng liên quan đến các kỹ thuật giai hòn là liên quan đến tri thúc. Các kỹ 
thuật giái vân dề(problem solving) liên quan đến việc xây dựng các thủ tge dùng çàc chiốri luộc điều khiên, phân 
ra vấn đề thành các vấn đề nhó hđn để giái quyết nhẵm đạt đl/òc một đích cuối cùng nào đấy- đưỏc áp dụng 
rộng rãi trong rất nhièu hệ chúổng trình thông minh.

Do khuôn khô’ hạn chế cuá bài này, ta sê chí tập trung nói nhiều hdn trong phần còn lại về các hệ chuyên gia, 
là nhu’ñg ứng dụng đang đưỏc quan tâm nhiều nhất.

Cae hẻ chuyén gia

Khi ta hiếu Tin học là khoa học xú' lý tự động thông tin bẳng máy tính thl một dạng thông tin cực kỉ quan trọng 
và qúỵ báu dên nay vấn chưa dứcỊc xử lý tốt trên máy là tri thuc con người, đặc biệt !à tri thúc đứ<jc các chuyên 
gla cuả từng linh vực chắt Iqc, tlch lùy qua nhiẽu tháng năm làm việc. Môi chuyên gta là một nguời có rất nhiều 
hiếu blêt, kinh nghiêm và khá năng suy luận, vấn dụng tri thức cuả minh để gíài quyêt các tỉnh huống cụ thô’ với 
chất lüöng cao mà người khác không làm dUỢc. Có thể nói nôm na các HCG là các hệ chiiỏng trình máy tính 
thông minh nhẫm bắt chüöc hai khá năng trên cuà ngtiời chuyên gia.

Một hệ chuyên gia như vậy cuñg chú yếu gồm hai thành phàn chính: một cơ sỏ trí thức (Knowledge base) và 
một Mô-td suy diéñ (Inference engine). Có thê nói việc xây dựng một HCG càn đến hầu hêt các kết quả nghiỗn 
cứu cd ban cuả TTNT mà ta vừa kê qua ớ trên từ kỳ thuật biêu diồn trì thức đến kỹ thuật tim kiếm heuristic, từ*các 
phtidng pháp lập luận đến việc sip dụng một ngữ trinh nào đẫy cua TTNT, kê’ca’ việc giao tiếp VỚI người 8Ử dụng 
bẵng một ngôn ngữ tự nhiên hay gân tự nhiên, khả nâng nhận biết và phân biệt các hình anh,...

Tùy theo linh vue ứng dụng, tùy theo kinh nghiệm và tùy theo khá năng cua mô-tô suy diên có trong tay, tri 
thức sẽ đưộc biêu diên trong cd sồ dUới môt dạng nào dấy. Cho đến hiện nay nguời ta mới chi’xây dựng các hộ 
chuyén gia riêng biệt cho từng linh vùc cụ thê! Có lẽ chãng điều âỳ cùng phù hộp với con người v) ngày nay thật 
khổ mà có đưỏc một ngiiòi hiêú biêt thấu đáo nhièu liñh vực , cả y học lân đỊa chát, xây duhg luật pháp...

Đê dổn gián, ta coi tri thức đưd.c biểu diên bang các luật dân. Cd sò tri thúfc mô tà các đốl tưộng và quan hjô 
gWa chủng, mò tà các trường hộp aặc biệt và ngoại lệ, nhưng cách nhln khác nhau cuá người chuyên gla về

a



cùng một vân đề, nhting chiến lưộc giál quyết khác nhau và đlồu kiện áp dụng c iứng ... Đặc biệt cơ sỏ tri thúb 
CÓ các luật heuristic là nhdñg trực cam nghề nghiệp đúỏc người chuyôn gia tfch lùý qua tháng nám íao động và 
sáng tạo mà thông thUởng ngiỉòi ta không thê’ tim thấy tròng sách vỏ.

Ngoài nhưng tri thức tưdng đối ôn đinh chứa trong cd sò tri thúb do nguờl chuyên gia cung cấp trước cho hỗ
thống, trong quá trình làm việc hệ còn nhận điiộc thông tin do ngtiời sử dụng cung cấp về từng đòi tuộng cụ thế 
cằn xử lý, xem như dữ liệu cua chưòng trinh và dUỢc chúầ trong một vùng bộ nhớ làm việc gọi là cơ sỡ sự kiện, 
Cơ 8Ơ sự kiện có tính chất tạm thời trong mối lần làm việc và chi tồn tạt trong quá trinh thực hiện chitóng trinh. 
N6 còn chứa nhưng thông tin, nhuhg kết luận hệ rút ra đứdc trong lúc suy luận, bể  làm đdn gián vấn đề, một số 
tác giả xem cơ sờ sự kiện là một phần cuả cơ sổ trỉ thức.

Cơ sđ tri thúfc có thê’ dê' dàng đdc}c 3Uẩ đổi, thồm bớt, đôi thứ tự mà không hô anh hutíóg gl đến chất lưộng
làm vlỗc cuả hệ chuyên gia.

Mô-tơ suy diên là chữòng trinh tạo nên lập luận từ cơ sồ trl thức. Trước hết nó phái có khả năng "hiêú" đdổc 
tri thức chuyên gla và biên thành tri thúfc cua mỉnh. Trước một tinh huống cụ thê’, mà thông tin vồ tinh huống này 
đŨCỊc chứa trong cơ sơ’ sụ’ kiện, mô-tơ thực hiện việc đối sánh một cách thông minh các thôg tin này với cd sò tri 
thức đô’ tlm ra các tri thửc liên quan, vận dụng các tri thức này, rinóc nổi chúng lạl, đặt ra các câu hổi mới dê lây 
thêm thông tin, lập luận trên chúng đô’ xây dựng nên các giải pháp. Cách đôi sánh cụ thê’ ouá môi mô-tơ suy 
diêri đưỢc gọi là chiến lứòc điều khiên.

Mổí mô-tò suy diên đều độc lập tưóng đềií với cd sỏ tri thúb theo nghiã chính, nó có thồ*đut|c nổi với nhiều cd 
ser tri thức đê’ tạo nên nhưng hệ chuyên gia khác nhau. Thật ra không thê’ có một mô-td vạn năng có thồ’ làm 
việc tốt cho mọi kiểu ứhg dụng. VI nhu’ ta đà nól ó“ trên, có rất nhièu cách đốí sánh cd sò tri thức VỚI cớ sỗ sụ' 
kiện xác dinh bầng thứ tự phát triêh cây tlm kiếm, cung nhu’về đại thể có hai kiêu lập luận chính: lập luận với tri 
thức chỉnh xác hoặc lập luận với tri thức và thông tin không chính xác, xấp xi!.. Như vậy chính xác hdn là môĩ 
mô-tơ suy diên chi’ có thò ioạ t động tốt cho một lởp các hệ chuyên gia nào đấy, thậm chí là trong từng ứng 
dụng cụ thế’ còn cần phải sưả đổi cho mô-tơ thích ứng hdn, Châng hạn như dề’có "ngồn ngũ’ chuyên môn" cua 
ngành nào đây,...

Hai nguyên tắc cơ bẩn cuả logic đưòc các mô-tơ suy diêft sứ dụng đố’tạo ra các kết luận là "modus ponens" 
và "modus tollens". Theo modus ponens, nếu trong co’ sồ tri thúfc có A-->B lầ một luật và trong cd sỏ sự kiện có 
các khăng đi.nh đúng về A, khi này kết iuận B Cling đúng và đildc thêm vào trong cơ sờ sự kiện. Theo modus 
tollens, nếu trong cố sả tri thức có A->B là một luật và trong cd sd’ sự kiên có khăng đinh B sal, khi này A cùng 
sal và sự kiện này đUổc bô’ sung vào cò sơ sự kiện.

Nếu ngiidi si/dụng có một sự kiện nào đây cần kiêm tra, mô-td suy diên sê xét tập các luật chứà sự kiên này 
ờ phần kết luận và gắng tìm cách chứng minh. Trong quá trinh này một số sự kiện trỏ thành các đích phụ trớ 
cần phải kiểm tra. Cách làm này cuả mô-td đdcịc gqi là suy diên lùl (backward chaining), Ngdo’c lại là kiêu suỳ 
diên tiến (forward chaining), túb là Ị<hl hê không phải thục hiện một kiêm chúhg dặc biệt nào và chi*phai gắng tlm 
ra tất cà các kết luận có thê’ có.

Nhưng hệ chuyên gia thực thụ thường phái điicic trang bi thêm một giao diện thân thiện với người sơ’dụng đế 
ho có đưòc cam giác đang đối thoại với các chuyên gia "thật" một cách thông minh, có thô’ dưdc thoa man các 
câu hòi 'lạ i sao" và "thế nào". Mô-tơ suy diên cùng với một giao diện thân thiện tạo nên một công cụ, thường gọi 
là cái "vò" cuâ HCG (sheil) hay một số ngũờí ở các nũớc đông Âu goi ià hệ chuyên gia rông, cho phép dê dàng 
xây dựng nên các hê chuyên gia bẩng cách "nạp" tri thức cho nó.

Có thế kê’ ra một sô liu diêm cd ban cuả hệ chuyên gia:
* Trüóc hết các HCG có khá năng nhận nguồn tri thức và cách vận dụng tri thức cuá nhũng ngũời chuyền 

gla tàl năng ra thành nhiều bản, cho nhiều ngũời đũộc hu’dng nấng liỊc này một cách dể dàng và thụận lỏi, và có 
thê’dùng dlíỏc ở bất cứ nòi xa xôi nào.

* Chúng có thê làm việc thũổng xuyên, ngày đêm không biết mỏi mệt và nhầm lắh, không bi các cám xúc 
chl phối.

* Chúng giúp cho các chuyên gia tránh dlldc một số công viêc nhàm chán lặp lại hàng ngày, đề* dành tâm trí 
cho nhdñg hoạt động sáng tạo khác.

* Chúng có thế là công cụ dạy hoc ráí tốt.
* Đô’ làm các hố tri thức, ngúờl chuyên gia cân phải suy nghĩ, hô thông hốa, tô’ chút và sáp xếp lạl các hiệủ 

blá và kinh nghiêm cuả mình. Nhưng trl thúb này rất có ý nghiã và người ta đã bất dầu nói dến công nghé tri 
thửc, đến cách khai thác nguồn thông tin qúy báu nhất này cua con người.

Trong sô' nhưng hê chuyên gia đầu tiên người ta thường nói đến các hô rất nôì tiếng sau đây:
HỒ MYCIN đuỏc E.H Shortliffe phát triêh ở đại hoc Staford (1977) dùng đô’ trp’ giúp chân đoán và đlồli tri

bônh nhiêm khuân. Hê MYCIN dilọc xây dụhg tù'shell nôì tiêhg EMYCIN.
Hô DENDRAL đừcfc B.G. Buchanan và E.A Felgenbaum xây dựng năm 1978 (bâng LISP và FORTRAN) giúp 

xác dinh cấu trúc các hdp chất hoá học, nhutìg nguyên tú’ tham gia vào hỏp chất và chúng đUcịc liên kết vỏi 
nhau thô nào để tạo nên phân tu;... xuất phát tửdữ liệu cuả các thiết bi đò phô

. Hô PROSPECTOR do P.E. Hart và R.o. Duda xây dựng ó’VIén nghlồn cứli Stanford có khả năng phát hlén 
các mo quặng mà ngay một số nhà chuyên môn cuñg không tlm ra.



Ngày nay các hệ chuyôn gia dude xây dụng và thửngMệro rỂl PíhÂu é  ỄSÉC míớccớ Hwttqc phát triền. Nhtiñg 
ngdờl nghiên cứu, thiết kế và xây düng HCG, nhưng ngòời quan tâm sứ dụng và thdóng mại HCG hàng năm gặp 
nhau tại HÔI nghỉ quốc tế vồ "Hệ chuyên gia và Ung dụng" tạl Avignon rniớc Pháp. Tạl đây ngilôl ta g lởi thiệu 
cốc kết quả nghiên cứu mới và các Ung dụng phong phú trên khắp thô' giới vồ HCG...

Có thê điếm qua một vài khuynh hữớng mớl cho các HCG:
* Cốc HCG sẽ chí' thưc sự phát huy đưo'c hết súfc mạnh nốu chúng đưđc ghép vào các hệ tin học truyền 

thống. Chúng khống chlđi/a ra các lờí khuyên, gội ý các quyết đinh, các giai pháp, mà còn thực hiện các thủ 
tục tinh toán sau quá trình suy luân. Như vậy chúng phải cố khả năng nốl vói các Cd sỏ dữ liệu, vis cáp hệ phân 
tfch dữ liêu, các hệ thống đíồu khiển kỹ thuật...

* Chúng phải düöc xây dựng trong một môi trường tin học thích ứng dUỢe VỚI tiến bộ mới nhất, nhu* có các 
giao diện thân thiện ngdời-máy, nhu’ các chế độ cilả số’, con chuôt(click and point), các chi thức blôíi thi bẵng 
hình anh, các hé chuyên gia dua trên câu trúc tính toán song song,... Môt hâ chuyên gia tôt không phai chi có 
khâ nỗng suy luận mà còn phái có khả nâng trao đôi thông tin dê'dàng, sinh động VỚI người dùng. -Đây cũng là 
một nguyên nhân đế nhiều nhà chế tạo chuyến sang xây dựng hệ cua minh bẵng c  là ngôn ngư cho phép àễ 
dàng bổ sung một sô' hạn chế cuả Prolog và Lisp về các phứong diên này.

* Các hê la! (hybrid shell) cho phốp đồng thỏi biêủ diên nhiều kiêu tri thiib có ban chất da dạng. Cần phái có 
các hê giúp thu nhận tri thúfc ( ở  mức đổn gian là các chưdng trình soạn tháo tri thức) và các hệ giúp tô’ chức, 
đánh giá chất luồng tri thứb ( tỉnh phỉ mâu thuân cuá một hê tri thúb chăng hạn). Ổ mức cao hdn là các hê học 
giúp tự động tap sinh tri thức cho các HCG.

* Các rriô-tớ suy diêìí thtịc hiện đưdc nhièu chiến lúộc lâp luận khác nhau, mà một phần rất quan trqng dựa 
trên các kết quả lý thuyết về logic không chuân, nhất là về lập luận xấp xi.’ Khầ năng quan lý nhưng cò số tri 
thức rất lớn và hoạt động đươc trong thời gian thtfc cung là một yêu cằu hết sứb quan trọng.

Lác đác đã có tuyên bố vê các HCG thế hệ thứ hai, nhất là các công cụ đế phát triên các HCG. Chủ yếu đó 
tà các hê đdộc thiêí kê theo các khuynh hướng vưã kể trên, định hướng cho người sứ dgng, hoàn thiện hdn, vdột 
ra ngoài khuôn khô’ các phòng thí nghiêm và đưổc bán trên thị trường TTNT. Nói chung đây là các hệ xây dựng 
trôn máy tính lớn, có tính phổ dụng cao, chấp nhận các cò sổ tri thúfc lớn và không cố đinh trdớc cách thub biêu 
diên trl thức. Nhưng hệ nô’i tieng nhất theo xu hũớng này là ART(Automated Reasoning Tool) cuằ Inference 
Corp., S1 cuà Teknowledge lnc.,CRL cuả Carnegie Group lnc.,NEXPERT cua Digital Equipement Corp., và KEE 
(Knowledge Engineering Environment) cuả Intellicorp trong đó hai hệ sau cùng, cho đền lúc này đang bán đuòc 
nhiều nhất trên thi trường và ỠƯỢc sử dung rộng rãi nhất. Dù sao cuñg hãy còn sớm dề’ nói về một thệ7 hệ mới 
các HCG khi thố hê dầu đang trong giai đoạn phát triên và tự khăng đinh mĩnh.

Chất IdcỊng cuả các HCG sẽ phụ thuôc chủ yếu vào chất iưdng cuả co’ sở tri thức. Và vân đề làm sao có 
điỉộc tri thức đem sử dụng đang ngày càng trố' nên hết súfc quan trọng, liồn quan chật chẽ với các k ĩ thuật thu 
nhân tri thức (knowledge acquisition) và hoc tự động (learning). Nhớ lại mô hỉnh cuả Nilson, nếu như ngày nay 
các kỹ thuật tìm kiếm heuristic đà tưỏng đối hoàn thiện, thí có thê’ thay phần này cuả mô hình bằng vấn đê hoc 
và các mô hlnh quá trình nhân thúc cuắ con người (perception). Xuất phát tù’ các thí dụ dể tao nên ty’đông các 
cơ sổ tri thức đáng là bài toán quan trọng và thú vi cuả TTNT hôm nay và tương la i/
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ABSTRACT

AN OVERVIEW ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EXPERT SYSTEMS

This paper presents essential concepts of Artificial Intelligence and Expert systems as well as its development 
history, actual situation and perspective.


